
Phụ lục II
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ DÙNG CHUNG

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-TTg 
ngày      tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ)

___________

STT Nhóm trang thiết bị dùng chung Văn bản, vị trí 

1 Phương tiện vận tải đường bộ Mục I Phụ lục kèm theo 
Quyết định số 371/QĐ-TTg

2 Phương tiện vận tải đường thủy Mục II Phụ lục kèm theo 
Quyết định số 371/QĐ-TTg

3 Phương tiện vận tải đường không Mục III Phụ lục kèm theo 
Quyết định số 371/QĐ-TTg

4 Trang bị, phương tiện chỉ huy Mục IV Phụ lục kèm theo 
Quyết định số 371/QĐ-TTg

5 Trang bị, phương tiện thông tin liên lạc Mục V Phụ lục kèm theo 
Quyết định số 371/QĐ-TTg

6 Trang bị, phương tiện cứu hộ, cứu nạn 
hàng không

Mục VI Phụ lục kèm theo 
Quyết định số 371/QĐ-TTg

7 Trang bị, phương tiện cứu hộ, cứu nạn 
trên sông, biển

Mục VII Phụ lục kèm theo 
Quyết định số 371/QĐ-TTg

8 Trang bị, phương tiện cứu hộ, cứu nạn 
dưới nước

Mục VIII Phụ lục kèm theo 
Quyết định số 371/QĐ-TTg

9 Trang bị, phương tiện cứu hộ, cứu nạn 
dưới lòng đất, sập đổ công trình

Mục IX Phụ lục kèm theo 
Quyết định số 371/QĐ-TTg

10 Trang bị, phương tiện phòng cháy, 
chữa cháy

Mục X Phụ lục kèm theo 
Quyết định số 371/QĐ-TTg

11 Trang bị, phương tiện phòng, chống 
hóa chất, độc xạ

Mục XI Phụ lục kèm theo 
Quyết định số 371/QĐ-TTg

12 Trang bị, phương tiện ứng phó sự cố 
tràn dầu

Mục XII Phụ lục kèm theo 
Quyết định số 371/QĐ-TTg

13 Trang thiết bị, vật tư y tế Mục XIII Phụ lục kèm theo 
Quyết định số 371/QĐ-TTg
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STT Nhóm trang thiết bị dùng chung Văn bản, vị trí 

14 Trang bị, phương tiện cấp nguồn điện Mục XIV Phụ lục kèm theo 
Quyết định số 371/QĐ-TTg

15 Phương tiện chuyên dùng giám sát, 
phân tích tình huống thiên tai

Phần A Mục I Phụ lục kèm 
theo Quyết định số 
20/2021/QĐ-TTg

16
Phương tiện chuyên dùng phục vụ chỉ 
đạo và bảo đảm an toàn tại hiện trường 
thiên tai

Phần A Mục II Phụ lục kèm 
theo Quyết định số 
20/2021/QĐ-TTg

17
Phương tiện chuyên dùng phục vụ 
thông tin, truyền thông phòng, chống 
thiên tai

Phần A Mục III Phụ lục kèm 
theo Quyết định số 
20/2021/QĐ-TTg

18 Trang thiết bị giám sát, phân tích tình 
huống thiên tai

Phần B Mục I Phụ lục kèm 
theo Quyết định số 
20/2021/QĐ-TTg

19
Trang thiết bị phục vụ chỉ đạo, điều 
hành phòng, chống thiên tai tại cơ 
quan, đơn vị

Phần B Mục II Phụ lục kèm 
theo Quyết định số 
20/2021/QĐ-TTg

20
Trang thiết bị phục vụ chỉ đạo, ứng phó 
và bảo đảm an toàn tại hiện trường 
thiên tai

Phần B Mục III Phụ lục kèm 
theo Quyết định số 
20/2021/QĐ-TTg

21 Vật tư chuyên dùng phòng, chống thiên 
tai

Phần C Phụ lục kèm theo Quyết 
định số 20/2021/QĐ-TTg


